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toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè h¹ long 

tØnh qu¶ng ninh 
 

B¶n ¸n sè: 154/2020/HS-ST 

Ngµy: 18-5-2020 

    Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc  

 

 

Nh©n danh 

N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

Tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè h¹ long tØnh Qu¶ng Ninh  

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:  
ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Bà Lê Thanh Tâm 

C¸c héi thÈm nh©n d©n: - Bà Lê Thị Xuân Hương 

                                       - Bà Phạm Thu Hà 

  Th­ ký phiªn tßa: Bµ Nguyễn Minh Thương - Thư ký                                                               

Tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè H¹ Long. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè H¹ Long tham gia phiªn tßa:                            

Ông Hoàng Minh Công - KiÓm s¸t viªn. 

Ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2020  t¹i trụ sở Tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè H¹ Long, 

xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù sơ thẩm thô lý sè 126/2020/HSST ngày 05 

th¸ng 3 n¨m 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 165/2020/QĐXXST-HS 

ngày 05 tháng 5 năm 2020 ®èi víi bÞ c¸o 

Hä vµ tªn: Nguyễn Đức H; Sinh ngµy 24 th¸ng 7 n¨m 1965 t¹i tỉnh Quảng 

Ninh. N¬i cư trú: tổ C, khu H, phường H5, Tp H, tỉnh Quảng Ninh; NghÒ nghiÖp: 

Lái xe; Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12; D©n téc: Kinh; Giới tính: Nam; T«n gi¸o: Kh«ng; 

Quèc tÞch: ViÖt Nam; Con «ng: Nguyễn Đức H1 vµ bµ: Phạm Thị T. Có vî là 

Nguyễn Thị Thu H và 02 (Hai) con; TiÒn ¸n, TiÒn sù: Kh«ng. Hiện áp dụng lệnh 

cấm đi khỏi nơi cư trú 75 ngày, kể từ ngày 05/3/2020 . Cã mÆt.  

* BÞ h¹i: Nguyễn Thị H2, sn 1966; Nơi cư trú: tổ H, khu G, phường H, Tp H, 

tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt, có đơn xin xử vắng mặt. 

* Người làm chứng: Nguyễn Thu H3, sn 1995. Nơi cư trú: tổ F, khu H, 

phường H, Tp H, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt, không có lý do; 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
 

Khoảng 17 giờ 50 phút ngµy 22/11/2019 Nguyễn Đức H cã giÊy phÐp l¸i xe 

theo quy ®Þnh, ®iÒu khiÓn ôtô Toyota Vios BKS 14A-295.42 với tốc độ 30-40km/h 

trên quốc lộ 18 theo hướng phường H4 về phường T, Tp H, khi đi tới khu vực 
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đường Nguyễn Văn Cừ thuộc tổ D, khu H, phường T do không giữ khoảng cách an 

toàn với xe chạy liền trước làm phần phía trước bên phải ôtô do H điều khiển đâm 

vào phía sau bên trái môtô Honda Future Neo BKS 14B1-151.71 do bà Nguyễn Thị 

H2 điều khiển đi phía trước cùng chiều khiến bà Hoa và xe bị trượt đổ trên đường. 

H quả bà H2 bị thương, ôtô và môtô hư hỏng. Bị cáo đã cùng mọi người đưa bà H2 

đi cấp cứu và trình báo sự việc với Công an. Kiểm tra bị cáo Nguyễn Đức H trong 

hơi thở không có nồng độ cồn; Phiếu kết quả xét nghiệm ngày 22/11/2019 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác định: xét nghiệm nước tiểu dương tính với 

Heroine. Nguyễn Đức H không nghiện ma túy nhưng trước khi điều khiển ôtô đã 

hít thử chất bột màu trắng có trong túi nilon nhặt được trong ôtô do khách đi xe để 

quên. 

  Biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng hồi 18 giờ 10 phút ngµy 22/11/2019 thể 

hiện: đường đôi, có dải phân cách giữa phân chia hai chiều đường riêng biệt, mặt 

đường bê tông nhựa, đường hơi xuống dốc theo hướng từ H4 đi T, tai nạn xảy ra 

trên chiều đường hướng từ H4 đi T, chiều rộng mặt đường là 11m, có các vạch sơn 

phân chia thành 3 làn đường. Trên mặt đường có vết tì miết lốp, KT (2,35x0,03)m 

hướng từ H4 đi T, chếch sang trái từ đầu vết tì miết và cuối vết tì miết đo đến mép 

đường lần lượt là 1,7m và 1,8m; trên mặt đường có đám xước KT (14x0,9)m, từ 

đầu vết xước và cuối vết xước đo đến mép đường lần lượt là 1,65 m và 0,55m, từ 

đầu vết xước đo về phía H4 đến điểm đầu vết là 1,85m. Trên mặt đường có đám 

máu KT (0,05x0,07)m, từ tâm đám máu đo đến  mép đường là 0,7m, từ tâm đám 

máu đo về hướng H4 đến điểm cuối vết xước là 1,3m 

 Biªn b¶n kh¸m ph­¬ng tiÖn liªn quan ®Õn tai n¹n giao thông xe môtô BKS 

14B1-151.71 nhãn hiệu Honda Future-Neo màu đen-xám-bạc: Kỹ thuật an toàn 

phương tiện: phanh trước, phanh sau có đủ các bộ phận, kiểm tra có tác dụng. Hệ 

thống đèn, còi, lốp đầu đủ các bộ phận, kiểm tra thấy có tác dụng. Tình trạng 

phương tiện: xe bị hư hỏng do tai nạn, kiểm tra thấy xe vẫn hoạt động bình thường. 

 Biªn b¶n kh¸m ph­¬ng tiÖn liªn quan ®Õn tai n¹n giao thông xe ôtô BKS 

14A-295.42, nhãn hiệu Toyota-Vios màu vàng: Kỹ thuật an toàn phương tiện: hệ 

thống phanh xe có đủ các bộ phận, kiểm tra có tác dụng. Hệ thống đèn, còi, lốp, 

gương, lái có hiệu lực. Tình trạng phương tiện: xe hư hỏng nhẹ do tai nạn, hoạt 

động bình thường. 

Vật chứng: xe ôtô BKS 14A-295.42 và môtô BKS 14B1-151.71 đã trả cho 

chủ sở hữu Nguyễn Đức H và Nguyễn Thị H2. 

B¶n kÕt luËn gi¸m ®Þnh ph¸p y vÒ th­¬ng tÝch sè 692/19/TgT ngày 

27/12/2019 cña Trung t©m ph¸p y - Së y tÕ Qu¶ng Ninh thể hiện: Dấu hiện chính 

qua giám định: (+) Chấn thương sọ não hàm mặt, tổn thương như sau: chảy máu 

dưới nhện vùng trán và thái dương phải hiện không còn chảy máu khoang dưới 
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nhện 08%; Dập não trán trái hiện tại không còn ổ dập não 05%; Gãy xoang hàm 

phải 11%; Gãy cung tiếp phải 08%; Di chứng tổn thương mắt phải hiện tại giãn 

đồng tử mắt phải 04mm, thị lực mắt phải bóng bàn tay 0,6m, mắt trái 9/10, tổn 

thương dây thần kinh số III, hiện tại mắt phải sụp mí độ III, lác ngoài mắt 

11%+31%; Nám biến đổi rối loạn sắc tố da gò má trán phải trên diện (0,7x0,5)cm 

01%. (+) Chấn thương trật khớp khủyu tay  phải và gãy đầu trên 02 xương cẳng tay 

phải, đã được bột cố định cánh, cẳng bàn tay phải, hiện tại đã tháo bỏ bột, xương 

đang can, vôi hóa phần mềm khớp khuỷu tay phải, tầm vận động khớp khuỷu tay 

phải gấp duỗi được trong khoảng trên 5độ  đến 145độ: 13%+04%+13%. Kết luận: 

Căn cứ vào bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông tư số 

22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên hiện tại là 68%. 

C¸o tr¹ng sè 100/CT-VKSHL ngµy 03/3/2020 ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh 

phè H¹ Long truy tè Nguyễn Đức H vÒ téi “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” theo điểm b kho¶n 2 §iÒu 260 Bé luËt h×nh sù. 

T¹i phiªn toµ ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè H¹ Long gi÷ nguyªn 
quan ®iÓm truy tè vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông điểm b kho¶n 2 §iÒu 260; 

®iÓm b, s kho¶n 1, 2 §iÒu 51; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị 

cáo Nguyễn Đức H tõ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 

tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự:  Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 220009000195 do Sở Giao 

thông vận tải Quảng Ninh cấp ngày 08/02/2018. 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án đã nêu, việc bị truy tố 

và đưa ra xét xử là đúng người đúng tội không oan, đã được thực hiện các quyền, 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; được giải thích về việc công bố bản án theo 

quy định. Bị cáo là chủ sở hữu xe ôtô BKS 14A-295.42 chiếc xe bị hư hỏng bị cáo 

tự sửa chữa; Bị cáo không nghiện ma túy hay chất kích thích nào, trước khi xảy ra 

tai nạn 3 ngày sau khi chở khách bị cáo phát hiện dưới sàn ghế trước bên phải có 

túi nilon chứa chất bột màu trắng, bị cáo đã thử  và thấy đắng nên vứt đi, tai nạn 

xảy ra do bị cáo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền 

trước gây tai nạn, bị cáo tự nguyện bồi thường bị hại và xin được hưởng khoan 

hồng của pháp luật. 

BÞ h¹i Nguyễn Thị H2 có lời khai thể hiện: Khoảng 17giờ 50phút ngµy 

22/11/2019 bà điều khiển xe môtô Honda Future-Neo BKS 14B1-151.71 của mình 

đi với vận tốc 20-25km/h từ phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long về nhà tại phường 

Hồng Hà, Tp Hạ Long khi đi đến gần chợ Hồng Hà thì xảy ra tai nạn do có lực 

mạnh tác động từ phía sau khiến bà bị thương và không nhớ gì nữa khi tỉnh dậy thì 

đã ở bệnh viện, bà đã nhận bồi thường 130.000.000đ, chiếc xe bị hư hỏng bà tự sửa 

chữa và  không có ý kiến gì khác, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 
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Người làm chứng Nguyễn Thu H3 có lời khai thể hiện: chiều ngày 

22/11/2019 chị điều khiển xe môtô đến đoạn Siêu thị HC Hạ Long thì chứng kiến  

xe ôtô màu vàng nâu từ phái sau xe chị vượt lên nhanh va chạm vào phía sau xe  

môtô của người phụ nữ đi trước cùng chiều, làm xe môtô và người phụ nữ ngã đổ 

trượt về phía trước như nội dung vụ án đã nêu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Hạ Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bảo đảm các quyền, nghĩa vụ của 

những người tham gia tố tụng, không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp. 

 [2] Về chứng cứ xác định có tội: Lời khai nhận của bị cáo về việc hít chất ma 

túy phù hợp với kết quả tại phiếu xét nghiệm; việc không chú ý quan sát, không giữ 

khoảng cách an toàn đã gây tai nạn khiến bà H2 bị thương phù hợp với lời khai của 

bị hại, người làm chứng, phù hợp với s¬ ®å hiÖn tr­êng vụ tai nạn giao thông, biªn 

b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng vụ tai nạn giao thông, các biªn b¶n kh¸m ph­¬ng 

tiÖn liªn quan ®Õn tai n¹n giao thông, bản ảnh khám nghiệm hiện trường, bản ảnh 

khám nghiệm phương tiện trong vụ tai nạn giao thông, bản kết luận giám định pháp 

y về thương tích, bản ảnh thương tích và giấy chứng nhận thương tích.  

Như vậy, đủ cơ sở kết luận: Kho¶ng 17giê 50phót ngµy 22/11/2019 tại đường 

Nguyễn Văn Cừ thuộc tổ D, khu H, phường H4, Tp H Nguyễn Đức H cã giÊy phÐp 

l¸i xe theo quy ®Þnh, ®iÒu khiÓn «t« BKS 14A-295.42 đi với vận tốc 30-40km/h do 

không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước đã 

đâm vào môtô BKS 14B1-151.71  do bà Nguyễn Thị H2 điều khiển đi phía trước 

cùng chiều làm bà H2 bị tổn thương cơ thể 68%. Trước khi điều khiển ôtô bị cáo đã 

dùng thử Heroin nhặt được trên xe do khách để quên nên trong cơ thể có chất ma 

túy. Hành vi của Nguyễn Đức H đã vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 8 và khoản 

1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ. 

 “Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm. 

1.  

… 

7. Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma 

túy...” 

 “Điều 12. Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe 
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 1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định 

về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy 

liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ 
khoảng cách không nhỏ hơn số ghi trên biển báo…” 

  Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức H đã phạm vào tội: "Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ 

luật hình sự: 

 “1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn 

giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 10 năm: 

a) ..... 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng 

độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích 

thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng” 

[3] Tính chất mức độ, hành vi phạm tội: Hành vi điều khiển ôtô trong cơ thể 

có chất ma túy (Heroine), không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước xe 

của mình vi phạm khoản 7 Điều 8 và khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ 

gây nguy hiểm cho chính bản thân bị cáo và những người tham gia giao thông 

khác, xâm phạm nghiêm trọng tới sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ. 

Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi phạm tội mới có tác 

dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hướng xử lý:  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. Tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường 

thiệt hại; bố bị cáo là Nguyễn Đức H1 được tặng thưởng Huân chương kháng chiến 

chống Mỹ hạng ba, bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo đây là 

những tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng 

để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục thấy không cần thiết phải bắt 

chấp hành hình phạt tù, việc cho hưởng án treo không nguy hiểm cho xã hội, không 

ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. 

 [5] Về phần bồi thường dân sự: bị hại đã nhận bồi thường và không yêu cầu 

gì khác, Hội đồng xét xử không xem xét.  

 [6] Về vật chứng: xe ôtô BKS 14A-295.42 và môtô BKS 14B1-151.71 đã trả 

cho chủ sở hữu, HĐXX không đề cập giải quyết. 01 Giấy phép lái xe mang tên 

Nguyễn Đức H là giấy tờ tùy thân nên trả lại cho bị cáo. 

 [7] Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có thu nhập ổn định, không áp dụng. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.  
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 Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1, 2 

và 5 Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Nguyễn Đức H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

Xử phạt: Nguyễn Đức H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo thời 

gian thử thách 05 (Năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Đức H cho Uỷ ban nhân dân phường H, Tp H, tỉnh 

Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường H5, Tp H, tỉnh Quảng Ninh giáo dục 

bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo. 

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  Trả lại cho bị cáo 

01 giấy phép lái xe số 220009000195 do Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh cấp 

ngày 08/02/2018 mang tên Nguyễn Đức H. 

Căn cứ Điều 331; Điều 333; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. Buộc bị cáo chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo báo quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án. 

 

Nơi nhận:                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKS, CA, THADS Tp Hạ Long;                               THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu. 
 

                                                                                                          

   

                                                                                                     Lê Thanh Tâm 

 

 


